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ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Hộ khẩu thường 

trú 

 

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Số CMND 

hoặc thẻ 

CCCD 
Ghi chú 

Nam Nữ 
Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

1 2 4 5 6 7 8 9 11  12 

01 
Trần Thanh Tùng 

(H08.5-241001-0001) 
08/06/1999  

02 Lê Văn Chân, 

phường Quang 

Trung, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Cử nhân 

Luật 

Quốc tế 

Tiếng anh 

bậc A2 

Ứng dụng 

CCTT cơ 

bản 

Không 
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